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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải



Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22/3/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động hàng hải năm 2006, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải với những nội dung chính như sau:


I. Sự cần thiết ban hành Nghị định
1. Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên (Công ước STCW) lần đầu tiên thông qua vào năm 1978, có hiệu lực vào tháng 4/1984. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước  ngày 18/3/1991 và trở thành một trong 85 quốc gia thành viên của Công ước. Công ước đã trải qua nhiều lần sửa đổi, lần sửa đổi gần đây nhất tiến hành tại Hội nghị  Manila 2010, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. 

Thực hiện Công ước STCW năm 1978 sửa đổi 2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, trong đó các cơ sở đào tạo, huấn luyện đảm bảo những điều kiện nhất định về cơ sở vật chất, giảng viên, chương trình đào tạo sẽ được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho phép tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành đầy đủ các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, trong đó quy định cụ thể về cơ sở vật chất, giảng viên, huấn luyện viên, chương trình, tài liệu giảng dạy. Trong thời gian qua, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải đã bám sát những quy định đã được ban hành, tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường thiết bị nên chất lượng đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược biển Việt Nam và công tác xuất khẩu thuyền viên. Tuy nhiên, các quy định hiện hành có một số nội dung chưa được chặt chẽ và rõ ràng về trình tự thủ tục, một số tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo…chưa được chuẩn hóa.  

Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, trong đó đã quy định các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên. Mặt khác, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các thủ tục hành chính phải quy định ở Nghị định, vì vậy, việc xây dựng Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trên cơ sở có kế thừa những nội dung đã ổn định trước đây là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế của xã hội.     

2. Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (Công ước MLC) được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 23/2/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2013. Ngày 8/5/2013, Việt Nam là quốc gia thành viên thứ 40 tham gia phê chuẩn trước khi Công ước có hiệu lực và Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 08/5/2014. Mục 1.4 của Công ước quy định về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên: “Đảm bảo thuyền viên có quyền tiếp cận một hệ thống tuyển dụng và cung ứng thuyền viên được quản lý chặt chẽ”. Một số yêu cầu chính là:  

- Các cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia thành viên phải tuân theo tiêu chuẩn trong Bộ luật MLC. 

- Quốc gia thành viên có các cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên tư nhân hoạt động trong lãnh thổ của mình với mục đích chính là tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hoặc tuyển dụng và cung ứng một số lượng lớn thuyền viên thì các cơ sở này chỉ được phép hoạt động theo một hệ thống được chuẩn hóa về cấp phép hoặc chứng nhận hoặc quản lý khác. 

Để có đủ điều kiện tuyển dụng và cung ứng thuyền viên, các doanh nghiệp tuyển dụng và cung ứng thuyền viên phải được đánh giá và cấp GCN phù hợp với Công ước MLC 2006. Phần lớn các doanh nghiệp này ở Việt Nam đã được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài như Đăng kiểm Nauy (DNV), Đăng kiểm Nhật Bản (NK) đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp từ trước tháng 3/2013 (trước khi Việt Nam gia nhập Công ước MLC 2006). Tuy nhiên, hiện nay các quốc gia thành viên Công ước đang yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải có xác nhận của chính quyền, do Việt Nam đã là thành viên của Công ước từ 5/2013. Trường hợp không có xác nhận này thì các chủ tàu sẽ không công nhận GCN tuyển dụng và cung ứng thuyền viên do DNV, NK cấp và có khả năng không thuê thuyền viên Việt Nam nữa.

Hoạt động tuyển dụng và cung ứng thuyền viên thực tế là việc tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên có tuyển dụng thuyền viên theo hợp đồng nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng cho chủ tàu như là hình thức giới thiệu việc làm (dịch vụ việc làm), cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, các hình thức này đã được quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 25/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006 (được hướng dẫn bằng Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ). Tuy nhiên, trong danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP lại chưa quy định công việc thuyền viên làm việc trên tàu biển. Mặt khác, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về cấp giấy chứng nhận phù hợp với Công ước MLC cho tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
Trên thực tế hoạt động giới thiệu việc làm, thuê lại thuyền viên, đưa thuyền viên đi làm việc trên các chủ tàu nước ngoài trong lĩnh vực này đang diễn ra giữa các doanh nghiệp hàng hải trong và ngoài nước. Mặt khác, với tính chất đặc thù nghề nghiệp của nghề vận tải biển, thuyền viên nhất là đội ngũ sỹ quan (thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy 2…) có thâm niên, kinh nghiệm đi biển nhưng lại có xu hướng chuyển làm việc trên bờ, để giảm bớt sự rủi ro, nguy hiểm và nặng nhọc. Từ đó, phát sinh sự thiếu hụt đối với loại lao động này, dẫn tới các doanh nghiệp vận tải biển buộc phải đi thuê và cho thuê lại thuyền viên.
Do bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, trong khi hoạt động tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải thực tế vẫn diễn ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển dụng và cung ứng thuyền viên khi các chủ tàu đòi hỏi chứng nhận do quốc gia thành viên (Việt Nam) cấp về việc tuân thủ quy định 1.4 của Công ước MLC thì việc xây dựng, ban hành Nghị định việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải rất cần thiết và phù hợp với xu thế chung của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của Công ước MLC 2006 mà Việt Nam là thành viên và yêu cầu thực tiễn hoạt động hàng hải hiện nay.
Như vậy, dự thảo “Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải” không chỉ phù hợp với xu thế chung của ngành hàng hải thế giới, tiến trình hội nhập kinh tế - quốc tế của Việt Nam mà còn nâng cao uy tín của nước ta trong lĩnh vực vận tải biển khi Việt Nam đưa ra một cam kết rõ ràng về đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động hàng hải và chất lượng của thuyền viên Việt Nam hiện nay, nâng cao trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện khi tổ chức đào tạo, nâng cao trách nhiệm của tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên khi tuyển dụng và cung ứng thuyền viên, thông qua đó khuyến khích việc bổ sung thêm nguồn nhân lực thuyền viên hàng hải mà hiện tại đang có xu hướng giảm dần.

Việc xây dựng “Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải” góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh về đào tạo, huấn luyện hàng hải và lao động hàng hải đặc thù, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động hàng hải và nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên để khai thác hiệu quả đội tàu biển của Việt Nam.
II. Quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc trong việc xây dựng Nghị định
Việc soạn thảo Nghị định được tuân theo các quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc sau đây:

1. Đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của ngành hàng hải theo hướng đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của thuyền viên nhằm xây dựng đội ngũ thuyền viên chất lượng cao trong lĩnh vực hàng hải, có tâm huyết, gắn bó, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm cao với nghề đi biển.
2. Kế thừa những quy định đã có, sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa phù hợp.
3. Đáp ứng các quy định về hình thức, trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật trong nước.
5. Phù hợp với các điều ước quốc tế khác mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; phù hợp với thông lệ quốc tế về hàng hải và hiệu quả kinh tế - xã hội của đất nước.
III. Quá trình soạn thảo Nghị định
Để xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành các công việc sau:

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2016 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định, trong đó 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải là Trưởng Ban, các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).
2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến rộng rãi trong ngành hàng hải.

3. Đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định lên trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia.

4. Tổ chức các cuộc họp chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
5. Ngày...../10/2016, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số ....../BGTVT-TCCB gửi các Bộ, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo Nghị định. Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

6. Ngày...../11/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số ....../BGTVT-TCCB gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định.
7. Ngày   tháng   năm 2016, Bộ Tư pháp có văn bản thẩm định số…………...... Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định  
Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 14 Điều, 04 Phụ lục kèm theo.
1. Chương I. Những quy định chung, bao gồm 2 Điều, từ Điều 01 đến Điều 2, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
2. Chương II. Quy định về cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, bao gồm 02 Mục, 07 Điều, từ Điều 3 đến Điều 9. Chương này quy định cụ thể về cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện; thủ tục để cơ sở đào tạo, huấn luyện được tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
3. Chương III. Quy định về cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải, bao gồm 03 Điều, từ Điều 10 đến Điều 12. 

Chương này quy định về Tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải, Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên theo quy định của Công ước Lao động hàng hải năm 2006, thủ tục cấp thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên theo quy định của Công ước Lao động hàng hải năm 2006, phí, lệ phí cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
4. Chương IV: Điều khoản thi hành, bao gồm 02 Điều, từ Điều 13 đến Điều 14.

Chương này quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định.


V. Kết quả tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

1. Kết quả tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành 
2. Kết quả tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
VI. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau

(Nội dung V và VI nêu trên sẽ tiếp tục được hoàn thiện khi có ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp)
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm Tờ trình Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Bản sao văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- TT. Nguyễn Văn Công;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Lưu: VT, TCCB (Nđt).
	BỘ TRƯỞNG 

Trương Quang Nghĩa


DỰ THẢO 








PAGE  
5

